
Trường THCS Trần Hưng Đạo GVCN Nguyễn  Thị Nga

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số Điện thoại
1 Phạm Thị Thúy An 25/09/2011 Nữ 0345642701
2 Nguyễn Châu Anh 02/10/2011 Nam 0328139302
3 Nguyễn Ngọc Phương Anh 18/04/2011 Nữ 0901646603
4 Dương Gia Bảo 20/07/2011 Nam 0977212514
5 Nguyễn Ngọc Diệp 20/11/2011 Nữ 0367619728
6 Cao Minh Duy 29/04/2011 Nam 0785136903
7 Lê Ngọc Quỳnh Giang 10/02/2011 Nữ 0986533595
8 Trần Nguyễn Ngọc Hải 16/06/2011 Nam 0946880123
9 Hoàng Minh Hiếu 08/11/2010 Nam 0964239344

10 Bùi Thị Tuyết Hồng 15/10/2011 Nữ 0786427192
11 Nguyễn Tấn Hùng 01/09/2011 Nam 0338572492
12 Lê Thị Huyền 05/02/2011 Nữ 0982453047
13 Vũ Đức Khang 25/10/2011 Nam 0398135363
14 Lê Thị Bảo Khánh 25/12/2011 Nữ 0974071587
15 Đậu Quang Liêm 23/08/2011 Nam 0329410642
16 Phạm Thị Ngọc Linh 08/08/2011 Nữ 0962719829
17 Nguyễn Thị Trúc Ly 12/09/2011 Nữ 0369118558
18 Võ Ngọc Mỹ 25/08/2011 Nữ 0363634311
19 Huỳnh Lê Bảo Ngọc 29/09/2011 Nữ 0362478204
20 Lâm Ánh Ngọc 29/04/2011 Nữ 0982003942
21 Nguyễn Thành Nhân 10/01/2011 Nam 0988272107
22 Lâm Nhì 09/01/2011 Nam 0962469932
23 Trần Thị Quỳnh Như 03/08/2011 Nữ 0784447736
24 Nguyễn Hoàng Diệu Phấn 17/11/2011 Nữ 0963901905
25 Nguyễn Hữu Phước 26/11/2011 Nam 0986534526
26 Lê Hồng Quý 15/05/2011 Nam 0333583683
27 Nguyễn Hữu Quốc Sang 30/11/2011 Nam 0986185839
28 Trần Nguyễn Nhất Tâm 01/05/2011 Nam 0386200181
29 Nguyễn Thị Thu Thảo 27/05/2011 Nữ 0369279845
30 Phan Thị Mỹ Thư 15/10/2011 Nữ 0964965137
31 Trần Ngọc Anh Thư 24/04/2011 Nữ 0963074277
32 Nguyễn Trọng Tính 14/06/2011 Nam 0979228174
33 Nguyễn Bích Trâm 31/08/2011 Nữ 0962484178
34 Phạm Minh Trí 19/07/2010 Nam 0968207172
35 Nguyễn Minh Trung 19/01/2011 Nam 0962128269
36 Lê Ngọc Cẩm Tú 31/05/2011 Nữ 0814774009
37 Võ Hoàng Tùng 15/12/2011 Nam 0913975901
38 Lê Mộng Tuyền 04/08/2011 Nữ 0858509921
39 Nguyễn Viết Tường Vy 20/06/2011 Nữ 0397521050
40 Đoàn Ngọc Như Ý 11/10/2011 Nữ 0986252133
41
42
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Trường THCS Trần Hưng Đạo GVCN Lê Thị Thu Hiền

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số Điện thoại
1 Lê Hoàng Anh 01/10/2011 Nam 0385902924
2 Huỳnh Gia Bảo 31/10/2011 Nam 0946221979
3 Phạm Ngọc Châu 17/05/2011 Nữ 0943755769
4 Phạm Thành Danh 31/10/2011 Nam 0974588643
5 Nguyễn Tấn Duy 10/10/2011 Nam 0397006732
6 Bùi Thị Cẩm Duyên 19/09/2011 Nữ 0377919057
7 Trương Thanh Hà 19/07/2011 Nữ 0397318815
8 Huỳnh Ngọc Hải 06/03/2011 Nam 0333114310
9 Nguyễn Chí Hiếu 30/01/2011 Nam 0374668849

10 Âu Dương Quốc Huy 26/01/2011 Nam 0852994489
11 Phạm Thị Hương 06/06/2008 Nữ 0373525913
12 Nguyễn Quốc Khánh 09/02/2007 Nam 0933731125
13 Huỳnh Tuấn Kiệt 27/05/2011 Nam 0985097601
14 Nguyễn Thiên Kim 15/06/2011 Nữ 0918636526
15 Ngô Hoàng Lan 29/03/2011 Nữ 0377016089
16 Đinh Nguyễn Hoài Lâm 29/03/2011 Nam 0961838459
17 Trịnh Thị Hoài Linh 01/01/2011 Nữ 0971989920
18 Trần Lộc 06/10/2011 Nam 0385015012
19 Đinh Thị Kim Ngân 12/07/2011 Nữ 0862457135
20 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 05/02/2011 Nữ 0397984379
21 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 03/09/2011 Nữ 0984731561
22 Trần Thị Yến Nhi 12/10/2011 Nữ 0917929831
23 Nguyễn Tâm Như 25/09/2011 Nữ 0918470387
24 Trần Tấn Phúc 22/11/2010 Nam 0933111924
25 Bùi Kiến Quốc 23/04/2011 Nam 0936101701
26 Trần Thị Thanh Tâm 11/05/2011 Nữ 0975220034
27 Nguyễn Ngọc Thái 22/08/2011 Nam 0985862928
28 Phan Khả Thiên 04/12/2011 Nam 0843338767
29 Nguyễn Nguyên Gia Thịnh 24/07/2011 Nam 0362275529
30 Nguyễn Hoàng Thọ 05/08/2011 Nam 0385234159
31 Phạm Thị Minh Thơ 17/11/2011 Nữ 0908840064
32 Huỳnh Anh Thư 06/06/2010 Nữ 0399307658
33 Nguyễn Thị Minh Thư 13/05/2011 Nữ 0344114295
34 Nguyễn Quang Trãi 03/12/2011 Nam 0786127879
35 Lê Ngọc Bích Trâm 26/08/2011 Nữ 0366337653
36 Nguyễn Nhã Trâm 19/04/2011 Nữ 0986665404
37 Kiều Thiên Trí 03/04/2011 Nam 0984867747
38 Hồ Thanh Tú 20/07/2011 Nam 0981418148
39 Bùi Ngọc Thảo Uyên 15/11/2011 Nữ 0977236949
40 Nguyễn Nhất Vũ 26/10/2011 Nam 0913823422
41 Nguyễn Hoàng Thảo Vy 01/10/2011 Nữ 0385859879
42 Thượng Thị Như Ý 01/04/2011 Nữ 0969640250
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Trường THCS Trần Hưng Đạo GVCN Trương Mẫn

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số Điện thoại
1 Võ Hoài An 12/08/2011 Nam 0985862928
2 Huỳnh Lê Tuấn Anh 06/06/2011 Nam 0933349281
3 Nguyễn Thiên Ân 27/10/2011 Nam 0981353242
4 Lê Thanh Bình 09/01/2011 Nam 0372947547
5 Trần Mạnh Cương 20/03/2011 Nam 0326943837
6 Nguyễn Hùng Dương 07/03/2011 Nam 0355042256
7 Vũ Thị Xuân Đào 12/05/2011 Nữ 0965274921
8 Phạm Quốc Đạt 25/01/2011 Nam 0388678470
9 Trần Phạm Tiến Đạt 21/11/2011 Nam 0978148158

10 Thái Nguyễn Hải Đăng 05/12/2011 Nam 0976891181
11 Ngô Thiên Đức 14/11/2011 Nam 0986332729
12 Võ Đình Đức 27/01/2011 Nam 0973166823
13 Lê Thị Hồng Gấm 07/08/2011 Nữ 0368343253
14 Nguyễn Minh Hạo 28/05/2011 Nam 0964205684
15 Trần Thanh Hiếu 06/11/2009 Nam 0348605845
16 Nguyễn Quốc Kiệt 04/02/2011 Nam 0339142051
17 Trịnh Ngọc Ánh Kim 17/08/2011 Nữ 0384041112
18 Bồ Hoàng Long 09/02/2011 Nam 0335365269
19 Nguyễn Đăng Hoàng Long 05/10/2011 Nam 0354541554
20 Nguyễn Lê Hoàng Nam 20/02/2011 Nam 0977993391
21 Trương Hạo Nam 22/12/2011 Nam 0933428331
22 Nguyễn Thị Bảo Ngân 31/08/2011 Nữ 0792787479
23 Trần Hiếu Nghĩa 13/11/2011 Nam 0339775147
24 Lê Trần Yến Nhi 06/04/2011 Nữ 0396309545
25 Lê Yến Nhi 07/11/2011 Nữ 0338864076
26 Nguyễn Thị Hồng Phúc 29/04/2011 Nữ 0366567739
27 Thân Hoàng Phúc 01/07/2011 Nam 0388996737
28 Trần Ngọc Mỹ Phương 19/07/2011 Nữ 0948575692
29 Nguyễn Phạm Trúc Quỳnh 02/09/2011 Nữ 0909164313
30 Hà Thanh 12/08/2011 Nữ 0988900915
31 Trần Mai Lan Thảo 25/06/2011 Nữ 0933341727
32 Hoàng Anh Thư 03/03/2010 Nữ 0335413031
33 Hoàng Em Thư 03/03/2010 Nữ 0335413031
34 Trần Nguyễn Anh Thư 07/10/2011 Nữ 0984660083
35 Bùi Yến Thy 14/10/2011 Nữ 0973575514
36 Trần Ngọc Ánh Thy 05/08/2011 Nữ 0986572464
37 Nguyễn Thị Thùy Tiên 30/05/2011 Nữ 0975393727
38 Đặng Đức Tiến 06/06/2011 Nam 0966114537
39 Hàn Thị Thu Trang 17/01/2011 Nữ 0376806977
40 Đinh Văn Tú 15/12/2011 Nam 0967465254
41 Trương Nguyễn Thanh Tuyền 15/07/2011 Nữ 0368149203
42 Nguyễn Ái Vy 01/05/2011 Nữ 0965291223
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Trường THCS Trần Hưng Đạo GVCN Trần Thị Vũ Giang

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số Điện thoại
1 Lê Ngọc Anh 11/06/2011 Nữ 0339719862
2 Nguyễn Lê Phương Anh 31/01/2011 Nữ 0967018079
3 Phạm Minh Anh 24/12/2011 Nữ 0962716585
4 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 21/11/2011 Nam 0904504332
5 Nguyễn Phạm Khánh Băng 05/01/2011 Nữ 0964155138
6 Nguyễn Thị Khánh Băng 08/12/2011 Nữ 0387306535
7 Hứa Văn Bình 20/06/2011 Nam 0966974679
8 Nguyễn Ngoc Minh Châu 26/06/2011 Nữ 0368611651
9 Nguyễn Công Danh 18/09/2011 Nam 0906817814

10 Nguyễn Hoàng Danh 01/06/2011 Nam 0914366591
11 Trần Lê Đạt 20/04/2011 Nam 0389594052
12 Lê Nguyễn Minh Gia 01/03/2011 Nam 0986550105
13 Nguyễn Thanh Hậu 16/02/2011 Nam 0937199449
14 Võ Trường Khang 26/08/2011 Nam 0812068627
15 Nguyễn Minh Lợi 24/10/2011 Nam 0984382544
16 Phạm Duy Lợi 30/06/2011 Nam 0918907935
17 Bùi Nguyễn Trúc Ly 25/01/2011 Nữ 0963001553
18 Nguyễn Văn Mạnh 23/08/2011 Nam 0355689787
19 Hoàng Quốc Minh 03/09/2011 Nam 0907323189
20 Nguyễn Lê Hà My 06/01/2011 Nữ 0988862041
21 Lê Vũ Thanh Ngân 05/06/2011 Nữ 0364881709
22 Phạm Văn Nghĩa 17/11/2011 Nam 0976698120
23 Lê Minh Nhật 27/08/2011 Nam 0971854830
24 Đỗ Thanh Phong 13/10/2011 Nam 0342037114
25 Bế Việt Phú 13/12/2011 Nam 0978600432
26 Quách Thành Phú 19/08/2011 Nam 0828161709
27 Lê Thị Ngọc Phụng 12/01/2011 Nữ 0978569714
28 Hoàng Ngọc Phước 20/04/2009 Nam 0817092204
29 Nguyễn Văn Quốc 28/01/2011 Nam 0378697161
30 Nguyễn Thanh Tâm 15/06/2011 Nam 0389082889
31 Trương Thị Thanh Thư 28/04/2011 Nữ 0332538774
32 Nguyễn Vân Kiều Bảo Thy 21/12/2011 Nữ 0398130689
33 Nguyễn Minh Toàn 28/07/2011 Nam 0966001820
34 Huỳnh Thùy Trâm 02/12/2011 Nữ 0865840659
35 Nguyễn Hữu Trí 10/07/2010 Nam 0353353157
36 Hàng Thị Mộng Trinh 30/04/2010 Nữ 0969835870
37 Nguyễn Thị Cát Tuyền 29/06/2011 Nữ 0365909908
38 Nguyễn Thị Thảo Vân 12/12/2011 Nữ 0354693543
39 Ngô Hoàng Yến Vy 22/05/2011 Nữ 0352334430
40 Vũ Trúc Vy 18/06/2011 Nữ 0348651530
41 Nguyễn Ngọc Như Ý 01/06/2011 Nữ 0332538434
42
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Trường THCS Trần Hưng Đạo GVCN Trương Thị Thủy Tiên

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số Điện thoại
1 Phạm Nguyễn Gia An 08/09/2011 Nam 0979429152
2 Mai Văn Đức Anh 21/04/2011 Nam 0385346158
3 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 14/09/2011 Nữ 0948743609
4 Đoàn Đình Bảo 22/04/2011 Nam 0943558858
5 Hoàng Công Bình 21/09/2011 Nam 0369043026
6 Nguyễn Ngọc Cần 05/06/2011 Nam 0383522787
7 Trình Thị Phương Chúc 23/09/2010 Nữ 0367097413
8 Dương Khả Di 29/06/2011 Nữ 0972897772
9 Thạch Ngọc Hà 13/09/2011 Nữ 0978868121

10 Nguyễn Văn Quang Hào 29/04/2011 Nam 0977090416
11 Ngọ Văn Trung Hiếu 27/12/2011 Nam 0385126081
12 Mai Thanh Hoàng 19/11/2011 Nam 0365887981
13 Nguyễn Trần Gia Hoàng 23/10/2011 Nam 0342447551
14 Vương Huy Hoàng 05/03/2011 Nam 0982920247
15 Võ Thị Thiên Hương 20/10/2011 Nữ 0988103139
16 Phạm Minh Khang 23/04/2011 Nam 0967984081
17 Tô Ny Khánh 03/07/2011 Nam 0386616641
18 Lê Tuấn Kiệt 11/06/2011 Nam 0365087690
19 Nguyễn Thiên Lâm 19/10/2011 Nam 0945865034
20 Nguyễn Hoàng Linh 20/03/2011 Nam 0922083226
21 Kiều Nguyễn Thiên Lộc 24/05/2011 Nam 0376863137
22 Bế Việt Minh 13/06/2011 Nam 0326743329
23 Lê Phước Thanh My 28/07/2011 Nữ 0969068336
24 Nguyễn Phương Hiểu Nghi 03/01/2011 Nữ 0985425461
25 Trịnh Hằng Bảo Ngọc 06/08/2011 Nữ 0372353066
26 Mã Trung Nhân 02/01/2011 Nam 0399137091
27 Trần Định Quang Nhật 09/08/2011 Nam 0348595300
28 Nguyễn Ngọc Nhi 06/07/2011 Nữ 0979024748
29 Đàm Lê Hà Như 13/08/2011 Nữ 0357584460
30 Chu Nguyễn Hoàng Gia Phú 26/06/2011 Nam 0933614738
31 Nguyễn Minh Gia Phước 24/09/2011 Nam 0976499583
32 Trịnh Nguyễn Minh Thành 17/09/2011 Nam 0982649431
33 Lê Ngọc Thắm 07/09/2011 Nữ 0339515646
34 Huỳnh Thị Thu Thùy 13/06/2011 Nữ 0376866219
35 Nguyễn Ngọc Anh Thư 09/11/2011 Nữ 0334065853
36 Trần Thị Ngọc Tiên 18/04/2011 Nữ 0986196249
37 Hoàng Bảo Tim 03/03/2011 Nam 0962562070
38 Nguyễn Thị Yến Trang 13/04/2011 Nữ 0364472648
39 Đỗ Thị Huyền Trâm 04/10/2011 Nữ 0394350674
40 Nguyễn Hoài Thanh Trúc 03/10/2011 Nữ 0386263480
41 Nguyễn Anh Tuấn 01/05/2011 Nam 0989453947
42 Nguyễn Ngọc Bảo Yến 22/07/2011 Nữ 0986832513
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Trường THCS Trần Hưng Đạo GVCN Lê Ngọc Hằng

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số Điện thoại
1 Lê Phạm Ngọc Anh 28/03/2011 Nữ 0988076979
2 Nguyễn Quốc Anh 09/07/2011 Nam 0368211625
3 Nguyễn Huỳnh Thiên Bảo 11/07/2011 Nam 0975992030
4 Nguyễn Chí Bình 22/08/2011 Nam 0388945158
5 Lâm Thành Công 10/04/2011 Nam 0976224323
6 Trương Khả Di 27/02/2011 Nữ 0977216176
7 Đặng Quang Đăng 12/05/2011 Nam 0976976529
8 Nguyễn Ngọc Hân 30/11/2011 Nữ 0369866169
9 Trần Gia Hân 28/11/2011 Nữ 0977933037

10 Hồ Hoàng Hiệp 14/05/2011 Nam 0859461117
11 Nguyễn Quốc Minh Hồ 26/02/2011 Nam 0913006744
12 Nguyễn Trần Gia Huy 12/09/2011 Nam 0358508491
13 Nguyễn Duy Khang 15/02/2011 Nam 0862734985
14 Hoàng Đăng Khoa 03/06/2011 Nam 0981864857
15 Dương Kiệt 01/04/2011 Nam 0765031967
16 Tống Hoàng Thanh Lâm 26/08/2011 Nam 0973216200
17 Lê Nguyễn Phương Linh 23/07/2011 Nữ 0973710841
18 Trần Hoàng Gia Bảo Lộc 09/08/2011 Nam 0909567657
19 Võ Lâm Bảo Lộc 19/04/2011 Nam 0772753441
20 Nguyễn Hoàng My 22/03/2011 Nữ 0907620215
21 Lê Trần Thu Ngân 17/08/2011 Nữ 0397766223
22 Tô Châu Như Ngọc 04/12/2011 Nữ 0373420537
23 Nguyễn Quế Nguyên 13/03/2011 Nữ 0977545678
24 Nguyễn Trường Nguyên 04/07/2011 Nam 0364660779
25 Nguyễn Ngọc Nhi 18/08/2011 Nữ 0979933002
26 Phạm Yến Nhi 22/07/2011 Nữ 0978015259
27 Nguyễn Tấn Phát 25/11/2011 Nam 0978008885
28 Nguyễn Minh Phúc 13/11/2011 Nam 0384043678
29 Vũ Tiến Bảo Quốc 24/04/2011 Nam 0979322302
30 Trần Phạm Thanh Tâm 14/05/2011 Nữ 0968494423
31 Nguyễn Quốc Thiên 19/02/2011 Nam 0815938372
32 Văn Thái Thịnh 02/04/2011 Nam 0372543881
33 Tống Anh Thư 08/11/2011 Nữ 0972665921
34 Nguyễn Thị Hoàng Tiên 13/05/2011 Nữ 0378128348
35 Nguyễn Cao Tới 01/01/2011 Nam 0344137779
36 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 28/02/2011 Nữ 0981439419
37 Hoàng Ngọc Bảo Trân 22/07/2011 Nữ 0984679938
38 Đỗ Trúc Nhã Uyên 26/11/2011 Nữ 0975108515
39 Hoàng Khánh Nhi 05/07/2011 Nữ 0975901740
40 Phan Ngọc Bảo Yến 08/04/2011 Nữ 0933026144
41
42
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Trường THCS Trần Hưng Đạo GVCN Ao Thị Đang

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số Điện thoại
1 Trịnh Mai Anh 10/01/2011 Nữ 0368794097
2 Trần Gia Bảo 10/05/2011 Nam 0918618718
3 Văn Gia Bảo 14/07/2011 Nam 0966111339
4 Huỳnh Quang Duy 29/10/2010 Nam 0989297791
5 Lê Minh Đạt 24/02/2011 Nam 0388233177
6 Võ Ngân Hà 13/02/2011 Nữ 0913824307
7 Ung Gia Hân 15/04/2011 Nữ 0988207291
8 Hồ Minh Hoàng 02/07/2011 Nam 0974674426
9 Phạm Huy Hoàng 18/03/2011 Nam 0778945678

10 Đào Vĩnh Hưng 10/09/2011 Nam 0985193724
11 Nguyễn Minh Khang 19/05/2011 Nam 0987460290
12 Nguyễn Anh Khôi 18/09/2011 Nam 0988100293
13 Nguyễn Đăng Khôi 14/11/2011 Nam 0965110449
14 Đoàn Ngọc Trà My 17/09/2011 Nữ 0986968142
15 Nguyễn Thụy Trà My 24/11/2011 Nữ 0961421105
16 Nguyễn Hà Bích Ngọc 18/02/2011 Nữ 0853937451
17 Nguyễn Thi Tuyết Nhi 14/06/2011 Nữ 0977987261
18 Trịnh Gia Nhi 02/01/2011 Nữ 0983484824
19 Đinh Xuân Phát 06/06/2011 Nam 0978731103
20 Hồ Vũ Hoàn Phát 07/03/2011 Nam 0915815697
21 Nguyễn Trương Thái Phát 29/11/2011 Nam 0938967227
22 Võ Tiến Phát 06/09/2011 Nam 0975886377
23 Phạm Như Quỳnh 27/09/2011 Nữ 0975335848
24 Nguyễn Thành Tài 21/09/2011 Nam 0966251431
25 Huỳnh Thái Thắng 11/02/2011 Nam 0974300560
26 Nguyễn Ngọc Thắng 01/03/2011 Nam 0987726267
27 Lê Phúc Thịnh 01/11/2011 Nam 0937909076
28 Trần Quỳnh Thơ 19/12/2011 Nữ 0985096239
29 Nguyễn Nữ Anh Thư 20/07/2011 Nữ 0918646262
30 Nguyễn Thị Anh Thư 17/12/2011 Nữ 0399659576
31 Huỳnh Thị Hà Tiên 06/01/2011 Nữ 0853444994
32 Trương Thị Thủy Tiên 20/10/2011 Nữ 0333112785
33 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm 16/01/2011 Nữ 0977987261
34 Đoàn Ái Trinh 03/02/2011 Nữ 0908340029
35 Lê Thanh Trúc 20/11/2011 Nữ 0379526596
36 Phạm Thiên Tú 10/10/2011 Nam 0988099446
37 Trần Anh Tuấn 20/01/2011 Nam 0966391763
38 Văn Quốc Tuấn 16/02/2011 Nam 0984479477
39 Võ Hoàng Tuấn 29/08/2011 Nam 0334452954
40 Nguyễn Trung Tuệ 08/11/2011 Nam 0373216891
41 Lê Hà Vy 25/01/2011 Nữ 0329157680
42 Nguyễn Trần Thảo Vy 01/07/2011 Nữ 0962524281
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Trường THCS Trần Hưng Đạo GVCN Nguyễn Thị Liễu

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số Điện thoại
1 Lê Quỳnh Anh 21/12/2011 Nữ 0903950330
2 Nguyễn Phạm Minh Anh 14/06/2011 Nữ 0988099853
3 Tống Nguyễn Xuân Anh 17/05/2011 Nữ 0797907999
4 Trần Hoài Anh 04/06/2011 Nữ 0335742031
5 Đồng Gia Bảo 10/04/2011 Nam 0978232478
6 Hoàng Kim Bối 31/08/2011 Nữ 0989354491
7 Phạm Nguyễn Thiên Di 17/05/2011 Nữ 0938257987
8 Trương Tấn Dũng 03/03/2011 Nam 0977918426
9 Phạm Tấn Đạt 09/08/2011 Nam 0973728851

10 Nguyễn Minh Đăng 12/04/2011 Nam 0399444484
11 Hoàng Đình Minh Đức 17/08/2011 Nam 0989642512
12 Lê Hồng Đức 26/09/2011 Nam 0354609004
13 Trương Lê Ngọc Hân 14/04/2011 Nữ 0918239260
14 Vũ Khánh Hân 10/11/2011 Nữ 0977870884
15 Đinh Huy Hoàng 26/09/2011 Nam 0908611608
16 Lê Võ Thái Khang 09/11/2011 Nam 0902700670
17 Tô Nguyễn Tường Lam 09/05/2011 Nữ 0988042188
18 Võ Thành Long 19/07/2011 Nam 0985988225
19 Nguyễn Gia Minh 25/09/2011 Nam 0919591804
20 Nguyễn Quốc Minh 08/02/2011 Nam 0345965969
21 Trần Đỗ Thanh Nam 29/08/2011 Nam 0917773774
22 Nguyễn Trọng Nghĩa 26/09/2011 Nam 0911593768
23 Nguyễn Bảo Ngọc 02/04/2011 Nữ 0985001900
24 Đỗ Ngọc Quỳnh Như 20/08/2011 Nữ 0373028478
25 Phạm Quỳnh Như 25/08/2011 Nữ 0972114650
26 Lê Gia Phát 02/12/2011 Nam 0987069691
27 Lê Văn Toàn Phát 18/08/2011 Nam 0984510160
28 Nguyễn Thanh Phúc 18/05/2011 Nam 0981289279
29 Dương Thị Hồng Quyên 11/04/2011 Nữ 0367488808
30 Nguyễn An Quỳnh 25/09/2011 Nữ 0932545045
31 Uông Trịnh Trung Sơn 02/03/2011 Nam 0987686846
32 Phạm Minh Tâm 28/08/2011 Nam 0389424826
33 Phạm Quốc Thái 19/05/2011 Nam 0397447517
34 Đoàn Nhật Thiên 08/03/2011 Nam 0385924172
35 Nguyễn Hoàng Chí Thiện 27/04/2011 Nam 0918107260
36 Cao Anh Thư 17/06/2011 Nữ 0908744911
37 Nguyễn Phạm Minh Trang 13/09/2011 Nữ 0978883057
38 Đặng Ngọc Cát Tường 22/04/2011 Nữ 0328245776
39 Hồ Sỹ Văn 27/04/2011 Nam 0936446458
40 Nguyễn Ngọc Vy 08/09/2011 Nữ 0987060823
41 Lê Nguyễn Như Ý 03/11/2011 Nữ 0978726879
42
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